
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 5, Khu phố Tân Hạnh, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

08/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÁT TRƯỜNG HẢI

3502402558

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ lai dắt tàu biển. Dịch vụ trục vớt tàu thuyền, 
xà lan, phao neo, tàu, phao tín hiệu. Cứu hộ tàu biển

5222

3. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hóa cảng 
hàng không)

5224

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh tàu biển. Đại lý tàu biển. Dịch vụ 
cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa. Kinh doanh vận tải đa 
phương thức. Dịch vụ môi giới hàng hải. Giao nhận hàng hóa. 
Môi giới cho thuê tàu biển

5229

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn vỏ container; Bán buôn phế liệu, phế thải 
kim loại, phi kim loại

4669(Chính)

7. Đóng tàu và cấu kiện nổi 3011

8. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, tháo dỡ trang thiết bị và xây dựng giàn 
khoan. Sửa chữa máy móc, thiết bị

3312

10. Sửa chữa thiết bị điện 3314

11. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sửa chữa tấm gỗ pallet hàng hóa, các thùng hoặc 
thùng hình ống trên tàu

3319

12. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÁT TRƯỜNG HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAT TRUONG HAI COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966.999509
Email:

Fax:
Website:
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13. Tái chế phế liệu 3830

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn vỏ 
container chuyên dùng, xe cơ giới, cần cẩu các loại

4511

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

16. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn gia súc

4620

17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị - máy móc - vật tư ngành hàng hải, 
dầu mỡ, trang thiết bị chằn buộc, chèn lót cho tàu. Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong khai thác dầu 
khí. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)

4659

18. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế tàu biển

7410

20. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe kéo container chuyên dùng, xe cơ giới, 
cần cẩu các loại

7710

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Bán mô tô, xe máy 4541

23. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

25. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, xe nâng, xe container, 
xe cơ giới và xe có động cơ khác (trừ gia công cơ khí, tái chế 
phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4520

26. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới thương mại

4610

27. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình hàng hải, Xây dựng công 
trình công nghiệp, thủy lợi

4299

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê vỏ container; Cho thuê máy moc thiết bị 
ngành hàng hải. Cho thuê trang thiết bị nâng hạ

7730

29. Chuẩn bị mặt bằng 4312

30. Xây dựng công trình đường sắt 4211

31. Xây dựng công trình đường bộ 4212

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102
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9.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGÔ XUÂN 
TRƯỜNG

26/11F Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Phường Đa 
Kao, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

3.600.000.000 40,000 024097698

2 TRẦN MINH 
NHỰT

93/9/10 Bờ Bao, Khu 
phố Tân Thắng, 
Phường Sơn Kỳ, 
Quận Tân Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

2.700.000.000 30,000 025167465

3 NGUYỄN 
XUÂN DIỆU

Số 27/1 đường số 10, 
Khu phố 3, Phường 
Bình Thuận, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

1.350.000.000 15,000 079067001225

4 LÊ HOÀNG 
TÂM

Số 585/14D Điện biên 
Phủ, Phường 25, 
Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

1.350.000.000 15,000 077079000455

34. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

35. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

36. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025167465
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 93/9/10 Bờ Bao, Khu phố Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, 
Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 93/9/10 Bờ Bao, Khu phố Tân Thắng, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MINH NHỰT Nam

14/08/1981 Kinh Việt Nam

08/07/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/08/2019 đến ngày 07/09/2019


